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ABSTRACT 

The use of artificial intelligence (AI) has increasingly impacted the 

effectiveness of learning, teaching and scientific research in higher education 

institutions in a positive way. To determine the scope of AI application, it is 

necessary to develop policies of higher education institutions, while 

preventing violations of ethical standards when using AI in the field of higher 

education. The purpose of this article is to present an overview of AI in 

education and research, and provide recommendations on how to use AI in 

learning, teaching and research. Issues that need further research are based on 

three areas: knowledge base; transparency and ethics; digital transformation 

of organizations and society. At the same time, it is necessary to create an 

educational environment that encourages more interaction and active practice 

of digital transformation in the higher education process. 

 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học giáo dục đã nghiên cứu về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

giáo dục đại học (GDĐH). Việc sử dụng AI nhằm tăng hiệu quả công việc mà một trong số đó là sử dụng AI như 

một “chuyên gia ảo” (cải thiện chất lượng tương tác: tự phục vụ, giảm thời gian phản hồi, tăng doanh số, cá nhân hóa 

hiệu quả công việc, tạo nội dung với hiệu quả cao) và là “đồng tác giả ảo” (tăng tốc độ công việc theo yêu cầu của 

người phát triển với tư cách là “mã hóa trợ lí”, giảm thời gian nghiên cứu và thiết kế, mô hình hóa và thử nghiệm). 

Những thay đổi này cũng đã xảy ra trong hoạt động GDĐH. Các cơ sở GDĐH buộc phải thay đổi các định hướng 

và chiến lược của họ liên quan đến quá trình giáo dục và những đánh giá trong giáo dục. Các hướng dẫn sử dụng AI 

cho thấy hầu hết các cơ sở GDĐH không có giải pháp cuối cùng cho vấn đề này và thường dựa vào quyết định của 

từng cá nhân. Một số cơ sở GDĐH cố gắng xây dựng hướng dẫn và khuyến nghị sử dụng nền tảng AI và tạo ra môi 

trường phù hợp cho đội ngũ trong trường. Để nắm vững các kĩ năng mới, một số lượng lớn các hội thảo trực tiếp và 

trực tuyến dành cho giảng viên (GgV) về việc sử dụng nền tảng AI; ở đó, đã xuất hiện các cuộc thảo luận về các quy 

tắc và chuẩn mực để sử dụng các công cụ AI trong giáo dục trên nền tảng mạng xã hội. Tổ chức UNESCO về GDĐH 

quốc tế đã đưa ra hướng dẫn về việc sử dụng AI, cung cấp tổng quan về cách thức hoạt động của AI và giải thích về 

cách sử dụng công cụ này trong GDĐH. Trong đó, đã chỉ ra một số vấn đề và “ý nghĩa đạo đức” của việc sử dụng 

AI trong GDĐH và đã đưa ra các bước thực tế mà các cơ sở GDĐH có thể thực hiện. Số lượng ấn phẩm khoa học 

về chủ đề này cũng đã tăng lên. Ví dụ, tìm kiếm từ khóa “ChatGPT” cho thấy vào năm 2022 chỉ có 3 bài viết và đến 

năm 2023, số lượng đã tăng lên 793. Về phân bổ, hầu hết chúng thuộc lĩnh vực y tế (25,1%) và xã hội (16,5%). Trong 

số 209 ấn phẩm thuộc lĩnh vực xã hội, phần lớn (54%) dành riêng cho các vấn đề về giáo dục (Dwivedi et al., 2023; 

Valko et al., 2022; Kobets et al., 2022). Một mặt, đây là những yếu tố tích cực của việc sử dụng chatbot trong các 

chủ đề khác nhau, bao gồm cả tài chính, mặt khác, đây là những “vấn đề không tích cực khác nhau”, “bao gồm sự 

gian lận, sự không trung thực, sự lừa dối và sự thao túng của ChatGPT” (Tlili et al., 2023). 

Bài báo trình bày tổng quan về AI trong giáo dục và nghiên cứu, từ đó đưa ra các khuyến nghị về cách sử dụng 

AI trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các cơ sở GDĐH. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Vai trò của AI trong giáo dục và nghiên cứu 

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng khái niệm AI theo nghĩa là “tập hợp các công nghệ thông tin có tổ chức, 

với việc sử dụng chúng nhằm thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thông qua việc sử dụng hệ thống các phương pháp 

nghiên cứu khoa học và thuật toán để xử lí thông tin thu được hoặc được tạo ra một cách độc lập trong quá trình làm 



VJE Tạp chí Giáo dục (2024), 24(24), 14-19 ISSN: 2354-0753 

 

15 

 

việc, cũng như tạo ra và sử dụng kiến thức, cách thức ra quyết định, thuật toán xử lí thông tin và xác định cách thức 

để đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra” (Spivakovsky et al., 2023). Việc triển khai AI có nghĩa là một sự nỗ 

lực cân bằng của bộ ba giữa các nhà giáo dục/nhà phát triển chương trình, sinh viên (SV) và công nghệ. Các bên liên 

quan tham gia vào AI cũng cần quan tâm đến các vấn đề về đạo đức AI để quyết định xem có nên sử dụng hay không. 

Hai yếu tố quyết định mức độ chấp nhận hành vi đối với AI: lợi ích được nhận thức và tính dễ sử dụng. Kiến thức về 

AI đòi hỏi một số kiến thức trước về toán học, thống kê hoặc khoa học máy tính. Mức độ năng lực của SV đối với 

việc sử dụng AI bao gồm khả năng ghi nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích và đánh giá việc triển khai các công cụ. AI đã 

được triển khai trong nhiều vấn đề khác nhau trong giáo dục (Dai & Ke, 2022) như: (1) Hỗ trợ lớp học; (2) Phân tích 

học tập; (3) Học tập dựa trên mô phỏng; (4) Khả năng AI đáp ứng nhu cầu cá nhân; (5) Cung cấp trải nghiệm học 

tập tích cực trong mô phỏng. Ứng dụng AI trong các cơ sở GDĐH bao gồm: học tập, giảng dạy, đánh giá và quản lí, 

tạo văn bản, phân tích và giải thích dữ liệu, đánh giá tài liệu, định dạng và biên tập cũng như đánh giá đồng cấp, hỗ 

trợ giáo dục và phản hồi mang tính xây dựng, điều chỉnh chương trình học tập, hướng dẫn nghề nghiệp và hỗ trợ sức 

khỏe tâm thần của cá nhân (Chiu et al., 2022; Alqahtani et al., 2023). 

Một vài ví dụ (giao diện tương tác của SV, GgV với ChatGPT) về vai trò của AI trong giáo dục và nghiên cứu: 

(1) Hỗ trợ học tập cho SV: + SV: “Em cần giúp để hiểu bài học về sinh lí học tế bào. Có thể giải thích khái niệm về 

osmosis không?”; + ChatGPT: “Tất nhiên! Osmosis là quá trình di chuyển của nước qua màng bán thấm từ vùng có 

nồng độ thấp đến vùng có nồng độ cao. Điều này giúp duy trì sự cân bằng nước trong tế bào”; (2) Tư vấn nghiên cứu 

cho GgV: + GgV: “Tôi đang viết một bài báo về ảnh hưởng của AI trong giáo dục. Bạn có thể đề xuất một số tài liệu 

tham khảo không?”; ChatGPT: “Dĩ nhiên! Bạn có thể tham khảo các bài viết như “Artificial Intelligence in Education: 

A Review” và “The Impact of AI on Student Learning Outcomes”. Ngoài ra, nghiên cứu của UNESCO về AI trong 

giáo dục cũng rất hữu ích”; (3) Thảo luận về dự án nghiên cứu: + GgV: “Tôi đang xem xét các phương pháp nghiên 

cứu định lượng cho dự án của mình. Bạn có thể giải thích một số phương pháp không?”; + ChatGPT: “Một số phương 

pháp nghiên cứu định lượng bao gồm khảo sát, thí nghiệm và phân tích dữ liệu thứ cấp. Bạn có thể sử dụng các công 

cụ như SPSS hoặc R để phân tích dữ liệu”. 

Vai trò của AI trong học tập, giảng dạy, đánh giá và nghiên cứu được tóm tắt trong bảng 1. 

Bảng 1. Vai trò của AI trong giáo dục và nghiên cứu (Dai & Ke, 2022; Chiu et al., 2022; Alqahtani et al., 2023) 

Nội dung Vai trò của AI 

AI trong 

học tập 

của SV 

(1) Phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực cá nhân: cá nhân hóa nhiệm vụ cho việc học của SV, việc “thiếu” các nguồn 

hỗ trợ học tập là một trong những thách thức lớn nhất để điều chỉnh nhiệm vụ theo nhu cầu cá nhân. (2) Cho phép giao 

tiếp giữa người và máy: cho phép SV giao tiếp với máy về việc học của mình; SV tương tác với AI thông qua phương 

pháp hỏi đáp; khi nào và làm thế nào để sử dụng chatbot để tạo điều kiện, giáo dục và thu hút SV khi họ chưa hiểu rõ 

ràng. (3) Phân tích công việc của SV để cung cấp phản hồi: SV phản hồi kịp thời bằng cách phân tích công việc và quá 

trình học tập của họ. (4) Tăng khả năng thích ứng và tương tác trong môi trường AI: tự động điều chỉnh độ khó và đánh 

giá bí mật, nội dung thích ứng. 

AI trong 

giảng dạy 

(1) Cung cấp các chiến lược giảng dạy thích ứng: đề xuất nội dung giảng dạy, trình bày nội dung tối ưu, phương pháp 

giảng dạy và chiến lược truyền thông. (2) Nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ GgV: quản lí việc giảng dạy theo 

nhóm thông qua việc tải nội dung lên, phân công nhiệm vụ và phân phối hiệu quả các tài liệu học tập. 

(3) Hỗ trợ phát triển chuyên môn cho GgV: số lượng hạn chế các đề xuất và nhận xét được thiết kế sẵn có thể không 

phù hợp với GgV có kinh nghiệm. 

AI trong 

đánh giá 

giáo dục 

(1) Cung cấp đánh giá tự động: đánh giá tự động sẽ hiệu quả hơn, các hệ thống đánh giá tăng cường AI cũng có thể 

cung cấp điểm ngay lập tức để phản hồi trong học tập trực tuyến. (2) Dự đoán hiệu quả học tập của SV: bằng cách đánh 

giá mức độ và chất lượng tham gia của SV vào các hoạt động giáo dục như diễn đàn thảo luận về giáo dục từ xa và 

MOOCs do không có GgV, việc lựa chọn dữ liệu phù hợp cho các mô hình dự đoán vẫn còn khó khăn vì dữ liệu không 

phù hợp với dữ liệu được sử dụng trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu thuộc về giáo dục truyền thống. 

AI trong 

nghiên 

cứu 

(1) Tạo văn bản bằng các kĩ thuật xử lí ngôn ngữ tự nhiên: điều này có thể giúp các nhà nghiên cứu đảm bảo rằng các 

bản tóm tắt, phần giới thiệu và phần kết luận của bài viết là phù hợp và chính xác. Các mô hình có thể gặp khó khăn 

trong việc hiểu được sự tinh tế và phức tạp của các chủ đề khoa học và đầu ra của chúng có thể kém chi tiết và sáng tạo 

hơn so với văn bản do con người tạo ra. (2) Hỗ trợ phân tích, diễn giải và đẩy nhanh quá trình đánh giá dữ liệu/tài liệu 

bằng AI: quá trình này có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Những tiến bộ trong AI đã giúp tự động hóa quá trình 

này, giúp tìm kiếm bài viết nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng cũng có thể xác định các mô hình và xu hướng phát triển, 

làm nổi bật các lĩnh vực nghiên cứu mới hoặc các khoảng trống trong tài liệu. Các hệ thống AI có thể dẫn đến việc đưa 

vào các nghiên cứu không liên quan hoặc loại trừ các nghiên cứu quan trọng. (3) Cải thiện trải nghiệm đánh giá ngang 

hàng bằng AI: tận dụng sức mạnh của AI, quá trình đánh giá đồng cấp có thể trở nên khách quan, hiệu quả và chính xác 

hơn. AI có thể hỗ trợ biên tập ngôn ngữ và hiệu đính. 
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2.2. Kết quả mong đợi của sinh viên và giảng viên khi triển khai, ứng dụng AI 

- Kết quả mong đợi của SV: + Động lực và sự gắn kết; + Tiến độ học tập: trong số SV, chỉ những SV có động lực 

hơn mới có các cuộc trò chuyện có ý nghĩa với chatbot, những SV có điểm cao hơn coi AI là nhàm chán nhưng AI 

thực sự làm giảm tỉ lệ bỏ học; + Các kĩ năng của thế kỉ XXI: hợp tác trực tuyến, sáng tạo, kĩ năng giải quyết vấn đề, 

kĩ năng giao tiếp và kĩ năng tự điều chỉnh, truyền cảm hứng cho SV suy nghĩ sâu sắc hơn và cung cấp hướng dẫn 

từng bước và trợ giúp kịp thời khuyến khích SV xác định và học hỏi từ các lỗi logic của họ (tức là tự phản ánh) để 

học tập tự định hướng tốt hơn; + Các khía cạnh phi nhận thức: tăng sự tự tin của SV và giảm bớt sự lo lắng của họ 

trong quá trình học (Kobets et al., 2022). 

- Kết quả mong đợi của GgV: + Hiệu quả công việc: AI được sử dụng để tự động hóa và đơn giản hóa các nhiệm 

vụ thông thường, giúp giảm khối lượng công việc của GgV; quản lí nhóm trực tuyến, bao gồm SV đăng kí và phân 

công nhiệm vụ, mẹo trả lời các câu hỏi đơn giản của SV, các đề xuất lớp học tự động cho SV đã tăng hiệu quả của 

GgV; + Năng lực giảng dạy: một số nền tảng học tập thông minh thực hiện đề xuất nội dung học tập thích ứng và 

phương pháp giảng dạy cho GgV và SV. Do đó, các nền tảng có thể gián tiếp cải thiện năng lực giảng dạy bằng cách 

đề xuất các ý tưởng và cách tiếp cận khác nhau; + Thái độ đối với AI: một số GgV mô tả công nghệ này khó kiểm 

soát vì họ không hiểu cách thức hoạt động của công nghệ và họ lo ngại về các vấn đề đạo đức, như thiên vị và vi 

phạm quyền riêng tư, AI đã không giải thích được lí do và cơ chế để tự học tốt hơn khi giao nhiệm vụ học tập khác 

nhau cho SV (Kobets et al., 2022). 

2.3. Những thách thức và hạn chế khi ứng dụng AI vào giáo dục đại học 

Bảng 2. Những thách thức và hạn chế khi ứng dụng AI vào GDĐH  

(Tlili et al., 2023; Chan, 2023; Kobets et al., 2022) 
Những thách thức của AI Những hạn chế của AI 

- Thiếu các nguồn học tập phù hợp cho việc học 

tập cá nhân hóa/thích ứng. Việc lựa chọn dữ liệu 

cần phù hợp cho các mô hình dự đoán AI. 

- Thiếu sự kết nối giữa công nghệ AI và việc sử 

dụng chúng trong giảng dạy (GgV có thể không 

hiểu đủ về công nghệ để sử dụng một cách hiệu 

quả). Đôi khi, GgV không thể diễn giải thông tin 

do phần cung cấp phân tích học tập và không hiểu 

được tiềm năng của công nghệ AI đối với giáo dục. 

- Thiếu công nghệ AI cho liên ngành giáo dục. 

- Bất bình đẳng trong giáo dục ngày càng trầm 

trọng do khoảng cách ngày càng lớn giữa các SV 

(những SV có năng lực và động lực nhất thường 

được hưởng lợi): (1) Công nghệ AI chưa được phát 

triển đầy đủ cho việc học của SV và (2) GgV thiếu 

kiến thức sư phạm để áp dụng các công nghệ. 

- Thái độ tiêu cực đối với AI trong số SV và GgV: 

một số SV và GgV cảm thấy lo lắng và kém tự tin 

hơn khi học với AI. 

- Thiếu nghiên cứu sử dụng AI về các khía cạnh xã 

hội - cảm xúc. 

- Thiếu góc nhìn giáo dục trong nghiên cứu AI. 

- SV không thực sự hiểu hoặc học tập được từ tài liệu, họ chỉ tìm cách sử dụng 

hệ thống. 

- Việc quá phụ thuộc vào các công cụ AI có thể làm giảm sự phát triển của các 

kĩ năng tư duy phản biện vì SV có thể trở nên quá phụ thuộc vào lời khuyên do 

AI tạo ra thay vì học cách tự đưa ra quyết định hợp lí. 

- Kết quả nghiên cứu có thể bị sai lệch nếu “thuật toán” được đào tạo trên các 

tập dữ liệu nhỏ và không đầy đủ. 

- Biên tập viên của các tạp chí không chấp nhận bất kì hình thức AI nào làm 

đồng tác giả. Lí do chính là thiếu trách nhiệm. Biên tập viên hiểu đây là “đạo 

văn” và cho đó là hành vi sai trái nghiêm trọng tương tự như sao chép tài liệu 

của người khác mà không có tài liệu tham khảo phù hợp. Tác phẩm do AI tạo 

ra không thể được coi là tác phẩm gốc của tác giả nộp. 

- ChatGPT thường tạo ra văn bản sai và gây hiểu lầm. 

- Có vẻ không khôn ngoan khi dựa vào kết quả của ChatGPT để xem xét các tài 

liệu hiện có mà không cân nhắc kĩ lưỡng và tính đến một số hình thức xác minh 

của con người. 

- SV có nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm hoặc mất quyền kiểm soát quan trọng 

nếu họ không hiểu sâu sắc về các khái niệm và nguyên tắc AI. 

- Các mô hình thuật toán có xu hướng suy giảm theo thời gian nếu những thay 

đổi này không được giải quyết và tính đến bằng các tập dữ liệu mới và các chu 

kì đào tạo và đánh giá bổ sung. 

- Đầu ra của “máy học” vẫn có thể chứa lỗi và cần sự can thiệp của con người 

để điều chỉnh cho các mục tiêu mong muốn. 

Để khắc phục những tồn tại trên, nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào: (1) Đề xuất một khung sư phạm 

mới cho việc học tập và giảng dạy AI; và (2) Sử dụng phương pháp khoa học để thiết kế và phát triển các thuật toán 

cho việc học tập được cá nhân hóa. Do GgV không có đủ kiến thức về công nghệ AI vì thế những nghiên cứu trong 

tương lai nên khám phá các phương pháp mới cho quá trình nghiên cứu AI liên ngành. 

2.4. Những lợi ích khi ứng dụng AI vào giáo dục đại học 

Việc thúc đẩy một môi trường giáo dục phát triển coi trọng tính toàn vẹn của chương trình học thuật và ngăn chặn 

việc sử dụng sai lệch các công nghệ như vậy là rất quan trọng. Theo đó, những lợi thế của AI bao gồm: (1) Cho phép 

áp dụng AI trong nghiên cứu liên ngành, đa ngành hoặc xuyên ngành bằng cách sử dụng sau kiến thức chuyên ngành; 

(2) Giải quyết được các vấn đề về giáo dục tại địa phương bằng cách điều chỉnh và ngữ cảnh hóa; (3) Ngăn ngừa 

tình trạng “vắng mặt” của một bộ phận SV trong các lớp học; (4) Các đề xuất video cá nhân hóa được hỗ trợ bởi AI 

có thể cải thiện đáng kể hiệu quả học tập và thu hút những SV có động lực học tập ở mức độ vừa phải (Huang et al., 



VJE Tạp chí Giáo dục (2024), 24(24), 14-19 ISSN: 2354-0753 

 

17 

 

2022); (5) Thiết kế và phát triển các hệ thống tích hợp nhằm thúc đẩy việc học tập thích ứng và cá nhân hóa với các 

nội dung giáo dục khác nhau; (6) Phát triển sự hiểu biết của GgV về quá trình học tập của SV; (7) Cung cấp các truy 

vấn được AI hỗ trợ có sẵn trong mọi lúc, ở mọi nơi, cũng như phản hồi ngay lập tức cho SV; (8) Giảm sự bất bình 

đẳng trong giáo dục bằng cách giúp đỡ SV từ các nhóm có hoàn cảnh khó khăn hơn; (9) Tự động hóa và đơn giản 

hóa các nhiệm vụ thông thường, giúp giảm bớt gánh nặng cho GgV; (10) Nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính 

nhất quán của các quy trình đánh giá thông qua chấm điểm bài luận tự động và các thuật toán để chấm điểm các bài 

viết phản hồi ở dạng mở; (11) Phân tích dữ liệu về thành tích của SV để cung cấp thông tin chi tiết về các lĩnh vực 

mà SV có thể đang gặp khó khăn hoặc có thành tích vượt trội; (12) Cải tiến trong việc phát triển các chương trình 

giáo dục để SV sau tốt nghiệp có thể tham gia thị trường lao động; (13) AI có thể là một công cụ mạnh mẽ trong giáo 

dục nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng công cụ này được sử dụng một cách có trách nhiệm, có đạo đức và 

theo cách nhằm thực sự nâng cao trải nghiệm học tập và giảng dạy (Alqahtani et al., 2023). 

2.5. Đề xuất sử dụng AI trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học 

2.5.1. Sự tương tác giữa giảng viên, sinh viên và AI 

Việc tạo ra, triển khai và sử dụng các công nghệ AI trong GDĐH ở các cấp độ khác nhau đã tác động đến những 

thay đổi trong tương tác theo những chủ đề của những người tham gia vào quá trình giáo dục, đặc biệt là GgV và SV. 

AI đã đóng một vai trò quan trọng trong những tương tác như vậy. Việc triển khai công nghệ thông tin và công nghệ 

AI là một phần không thể thiếu trong các hoạt động khoa học và giáo dục của một GgV đại học. Quá trình chuyển 

đổi số nhanh chóng đã nâng cao vai trò và tầm quan trọng của công nghệ số để đảm bảo mọi quy trình trong hoạt 

động giáo dục và đã đề ra được những thay đổi trong định hướng chiến lược. Số hóa và sử dụng các nguồn giáo dục 

điện tử, công nghệ từ xa đã tác động đến nhu cầu điều chỉnh mọi khía cạnh và chính sách của tổ chức đối với việc sử 

dụng AI trong các hoạt động của nhà trường. Các cơ sở GDĐH điều chỉnh các định hướng chiến lược phát triển, 

cách thức và phương pháp sử dụng hiệu quả các công nghệ thông tin liên quan đến AI đối với những người tham gia 

vào quá trình giáo dục. 

Trí tuệ nhân tạo sẽ không thay thế GgV nhưng nó sẽ mang đến những cơ hội mới cho cả GgV và SV nếu họ biết 

và hiểu tất cả các khả năng của AI; có thể sử dụng AI hiệu quả; biết đánh giá các kết quả do AI tạo ra. AI không phải 

là bách khoa toàn thư cũng như nguồn kiến thức duy nhất. Chúng nên được coi là một đối tác có thể xây dựng cuộc 

đối thoại với người đối thoại, từ chối những câu hỏi không phù hợp, trả lời những câu hỏi phức tạp. Ngoài ra, AI còn 

là một trợ lí trí tuệ ảo; một nguồn thông tin và dữ liệu; một nhà quản lí cá nhân thông thái (GgV thông thái) cho SV; 

một nhà huấn luyện nói; một cố vấn kĩ thuật số trong nhiều lĩnh vực kiến thức; trợ giảng trong việc tổ chức học tập 

cá nhân hóa. Vai trò của GgV là giúp SV sử dụng AI một cách chính xác và hiệu quả trong các hoạt động giáo dục 

và nghiên cứu khoa học. Do đó, cần phải học cách làm việc với các nội dung ngôn ngữ dài một cách an toàn và được 

kiểm soát như với một trợ lí ảo (Huang et al., 2022; Alqahtani et al., 2023). 

2.5.2. Làm việc với công nghệ AI 

Các công cụ AI được xây dựng trên nền tảng “học máy”. Học máy phù hợp đòi hỏi khối lượng dữ liệu lớn. Khi 

làm việc với các AI, cần lưu ý rằng quá trình đào tạo của chúng dựa trên các cơ sở dữ liệu lớn về công việc đã tạo ra 

trước đó. Cũng cần nhớ rằng, các nền tảng AI hoạt động theo nguyên tắc “trung bình hóa” thông tin có sẵn. Tùy 

thuộc vào bản chất của dữ liệu mà mạng thông tin được xây dựng, có thể mong đợi một kết quả phù hợp. Công nghệ 

AI chỉ cung cấp cho người dùng những thông tin và khuyến nghị từ ngân hàng dữ liệu này. 

Khi làm việc với các công cụ AI, chúng ta cần chú ý đến nhãn dữ liệu, các từ khóa mô tả dữ liệu và gán cho nó 

một lớp nhất định, ví dụ: thông tin về những gì được mô tả trong hình ảnh. Chú thích dữ liệu sẽ xác định cách mà AI 

sẽ “xem” các truy vấn của bạn. Một kết quả sẽ được tạo ra, tùy thuộc vào tập hợp các từ khóa; cân bằng dữ liệu, miêu 

tả một số khái niệm nhất định. Nền tảng có thể “không biết” về các khái niệm, tên gọi cụ thể cho một chủng tộc, giới 

tính, văn hóa hoặc quốc tịch nhất định; định hướng ngữ liệu cho một nhiệm vụ cụ thể, một nền tảng tạo văn bản sẽ 

không tạo hình ảnh hoặc một nền tảng đa năng không thể trả lời các truy vấn pháp lí một cách chuyên nghiệp. Một 

nền tảng được xây dựng trên các văn bản hiện đại không thể tạo văn bản chính xác theo phong cách cụ thể của một 

thời đại khác; kiểm soát và kiểm duyệt dữ liệu, chủ đề về đạo đức của AI có liên quan. Các phát triển trước đây đã 

đưa ra lí do cho những hạn chế trong việc tạo văn bản và hình ảnh. Các nền tảng AI sẽ tránh các chủ đề về chiến 

tranh, bạo lực, tranh chấp, ngôn từ kích động thù địch… 

Hiện tại, không có cái gọi là AI “mạnh” nào có khả năng thực hiện tất cả các hoạt động trí tuệ như con người. Có 

nhiều nền tảng AI khác nhau được thiết kế để chỉ thực hiện một phạm vi hành động hẹp được xác định rõ ràng, được 

gọi là AI “yếu”. Khi làm việc với các nền tảng AI soạn thảo văn bản, ta nên sử dụng AI như một nguồn phức tạp hơn 
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để thu thập thông tin so với các công cụ tìm kiếm (như Google); hỏi AI về định nghĩa của các vấn đề để so sánh 

chúng với các nguồn khác; đánh giá phản hồi của chatbot và thảo luận với chúng; sử dụng AI để tóm tắt một văn 

bản; làm rõ và đưa ra các câu hỏi cho chatbot bằng cách sử dụng lời nhắc để nhận được câu trả lời với chất lượng 

cao hơn. Cần nhớ rằng chatbot là một “trợ lí lịch sự”, vì vậy chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào các câu hỏi. Nếu 

các câu hỏi “mạnh”, câu trả lời sẽ “thú vị”. Nếu các câu hỏi “yếu”, các cụm từ chung chung sẽ được đưa ra để trả lời. 

Chatbot giỏi hiểu cấu trúc nhưng không giỏi hiểu nội dung. Hầu hết mọi người bắt đầu sử dụng nó như một công cụ 

tìm kiếm (như Google), nhưng nó không hoạt động tốt theo cách này. Tuy nhiên, nó có kĩ năng trong việc cấu trúc 

văn bản, gợi ý các khuôn khổ hoặc sử dụng các khuôn khổ mà bạn cung cấp. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu nó “viết cấu 

trúc” của một bản lí lịch (Huang et al., 2022; Alqahtani et al., 2023). 

2.5.3. Sử dụng AI trong học tập 

Từ kết quả kết quả nghiên cứu trên đây, nhóm tác giả đề xuất quy trình các bước và phương pháp sử dụng AI 

trong học tập bao gồm những nội dung sau: (1) Viết mã ngôn ngữ lập trình với việc kiểm tra và làm rõ sau đó;  

(2) Xác định các phương án thay thế tốt nhất trong số những tùy chọn theo tiêu chí làm rõ ràng (có tính đến các ràng 

buộc hiện có) để ra quyết định; (3) Tạo các nội dung để kiểm tra kiến thức về một số chủ đề nhất định để tự chuẩn bị 

cho các hình thức kiểm tra; (4) Tạo văn bản để phân tích; (5) Tìm kiếm thông tin theo yêu cầu của người dùng;  

(6) Tạo (nếu cần) các phương tiện trực quan để trình bày kết quả của một khóa học/bài báo theo cấp độ (bộ sưu tập, 

chương trình, video, bài thuyết trình trên máy tính…) (đặc biệt đối với các chuyên ngành nghệ thuật); (7) Phát triển 

tư duy phản biện, bằng cách phân tích và so sánh các phản hồi của AI với các nguồn thông tin đã được xác minh;  

(8) Tạo ra các ý tưởng sẽ được SV phát triển thêm một cách độc lập; (9) Dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác; 

(10) Học ngoại ngữ (người học có thể nhận được phản hồi ngay lập tức về cách phát âm, ngữ pháp và từ vựng của 

mình); (11) Khôi phục hình ảnh; (12) Cho phép SV học theo tốc độ của riêng mình, cộng tác với nhau và có quyền 

truy cập đầy đủ vào các nguồn tài nguyên giáo dục trong môi trường kĩ thuật số. 

2.5.4. Sử dụng AI trong giảng dạy 

Từ kết quả kết quả nghiên cứu trên đây, nhóm tác giả đề xuất quy trình các bước và phương pháp sử dụng AI trong 

giảng dạy bao gồm những nội dung sau: (1) Đưa các vấn đề về AI vào các chương trình giáo dục của nhiều chuyên 

ngành khác nhau; (2) Tích hợp các khóa học trực tuyến hàng đầu về AI vào các chương trình giáo dục; (3) Đa dạng hóa 

các nhiệm vụ giáo dục dựa trên thông tin đã giới thiệu và xác minh; (4) Phản hồi về công việc của SV dựa trên các 

nhiệm vụ học tập đã hoàn thành; (5) Thiết kế một kế hoạch giảng dạy với bộ các câu trả lời cho chúng; (6) Phát triển 

cấu trúc bài giảng, tóm tắt tài liệu về chủ đề, xây dựng các tùy chọn cho các tiêu đề của chủ đề cho tài liệu được cung 

cấp…; (7) Phát triển các khóa học mới dựa trên “GPT” và các trình tạo văn bản và hình ảnh khác; (8) Biên soạn các bài 

kiểm tra ở nhiều cấp độ phức tạp khác nhau dựa trên tài liệu được cung cấp; (9) Phát triển các bài thuyết trình dựa trên 

tài liệu được cung cấp; (10) Thêm thông tin về AI vào chương trình giảng dạy của các ngành học thuật/nội dung giáo 

dục trong các phần: “phần cứng và phần mềm”, “chính sách khóa học”, “yêu cầu đánh giá kết quả học tập”; (11) Xây 

dựng giáo trình của các ngành học thuật/nội dung giáo dục (cụ thể là trong các phần “chú thích khóa học”, “mục đích 

và nhiệm vụ của khóa học”, “sơ đồ khóa học”, trong phần chủ đề và kế hoạch bài học (tuy nhiên, thông tin thu được 

phải được điều chỉnh theo các đặc điểm/tính sáng tạo/năng lực cụ thể và kết quả học tập cụ thể); (12) Tạo video quảng 

cáo ngắn/âm thanh; (13) Tạo, đánh giá và thảo luận về các video giáo dục; (14) Xây dựng kế hoạch cho các bài giảng, 

lớp học thực hành, hội thảo; (15) Hình thành các nhiệm vụ, bài kiểm tra, câu hỏi kiểm tra để kiểm tra kiến thức của SV, 

danh sách các chủ đề tóm tắt/tiểu luận; (16) Phát triển cấu trúc của các ấn phẩm giáo dục, giảng dạy và phương pháp 

luận; (17) Hình thành danh sách các chủ đề cho các bài báo khóa học/bài báo theo cấp độ. 

2.5.5. Sử dụng AI trong nghiên cứu 

Từ kết quả kết quả nghiên cứu trên đây, nhóm tác giả đề xuất quy trình các bước và phương pháp sử dụng AI 

trong nghiên cứu bao gồm những nội dung sau: (1) Xây dựng kế hoạch/cấu trúc của bài luận, khóa học/bài kiểm tra 

theo cấp trình độ; (2) Thu thập và xử lí thông tin về chủ đề của khóa học/bài kiểm tra theo cấp trình độ; (3) Phân tích 

và xử lí các tập dữ liệu lớn, xác định các mô hình, khuôn mẫu và mối tương quan trong nghiên cứu khoa học;  

(4) Xác minh và sửa đổi dữ liệu khoa học; (5) Tạo ra giả thuyết tự động dựa trên phân tích dữ liệu; (6) Kiểm tra giả 

thuyết khoa học và lặp lại các bước của quy trình nghiên cứu; (7) Tìm kiếm và trích xuất dữ liệu cụ thể từ các cơ sở 

dữ liệu lớn, giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm thông tin; (8) Sắp xếp và so sánh các kết quả tích lũy được; (9) Tự 

động tạo biểu đồ, sơ đồ và các mô tả trực quan khác của dữ liệu giúp minh họa các phát hiện và xu hướng nghiên 

cứu chính; (10) Chuẩn bị các báo cáo khoa học; (11) Định dạng các bài báo theo yêu cầu của các tạp chí khoa học; 

(12) Chuyển đổi thông tin bằng giọng nói thành văn bản in (xử lí ngôn ngữ tự nhiên). 
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3. Kết luận 

Do tính chất quan hệ của phản ứng giáo dục đối với những thay đổi trong công nghệ, cần phải tạo ra các cơ chế, 

chính sách của một cơ sở GDĐH liên quan đến việc sử dụng các nền tảng AI. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã 

tìm hiểu, phân tích, đánh giá chung về việc sử dụng AI trong giáo dục, giảng dạy và nghiên cứu tại cơ sở GDĐH. Từ 

việc tạo ra một môi trường toàn diện của các công cụ kĩ thuật số hiện đại dẫn đến việc có thể thu hút được các GgV 

bên ngoài vào phục vụ trong các cơ sở GDĐH, đồng thời dẫn đến việc xác định được phạm vi sử dụng AI trong học 

tập, giảng dạy và nghiên cứu của tất cả các đối tượng (người tham gia) trong các cơ sở GDĐH. Các thách thức, hạn 

chế và lợi ích trong việc sử dụng các công cụ AI đã được xác định trong nghiên cứu này. Dựa trên kết quả nghiên 

cứu về các đặc tính và khả năng ứng dụng chung của các nền tảng AI, các đề xuất về việc sử dụng AI trong quá trình 

giáo dục đã được đưa ra. Từ đó, cho phép các nhà khoa học, GgV và SV, những người không chuyên sâu về công 

nghệ thông tin có thể làm quen được với các nguồn AI hiện có và tạo ra nguồn tài liệu cho riêng mình bằng cách sử 

dụng các nền tảng AI. Qua đó, cũng tạo cơ hội để hình thành “thái độ cá nhân” có tính chuyên nghiệp đối với các 

công cụ AI cho tất cả những người tham gia vào quá trình giáo dục và xem xét kết quả những công việc của họ. 

Các vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo về nền tảng AI nằm ở ba lĩnh vực chính: cơ sở kiến thức; tính minh bạch và 

đạo đức; chuyển đổi số của các tổ chức giáo dục và toàn xã hội. Theo đó, các nghiên cứu về sau đòi hỏi tuân thủ các 

khía cạnh thuộc phương pháp luận về việc sử dụng các nền tảng AI; mở rộng các ứng dụng AI trong các ngành/nghề 

khác nhau (không chỉ là ứng dụng kĩ thuật). Tất cả các tài liệu của cơ sở GDĐH về tính thống nhất trong học thuật 

và các định nghĩa liên quan đến “đạo văn, trích dẫn và trùng lặp văn bản” cần được xem xét và cập nhật. Việc tạo ra 

một môi trường giáo dục khuyến khích sự tương tác và phổ biến các hoạt động thực hành tích cực về chuyển đổi số 

hướng đến tất cả những người tham gia vào quá trình giáo dục, thông qua các chương trình phát triển chuyên môn 

bằng con đường giáo dục phi chính quy/tư thục cũng là vấn đề rất cần được quan tâm. 
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